Phụ lục 1
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU MẪU BÁO CÁO SỐ LIỆU ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN
(Kèm theo Công văn số 2021/BGDĐT-GDĐH, ngày 27 tháng 4  năm 2015)

	Nhóm ngành đào tạo
	Số lượng
GV hiện có
	Số lượng GV đã tốt nghiệp trình độ tiến sĩ từ năm 2010 dến nay
	Số lượng GV đang tham gia khóa đào tạo trình độ tiến sĩ

	
	
	Trong nước
	Ngoài nước
	Trong nước
	Ngoài nước

	
	
	Học bổng Đề án 911
	Học bổng khác hoặc tự túc
	Học bổng Đề án 911
	Học bổng khác hoặc tự túc
	Học bổng Đề án 911
	Học bổng khác hoặc tự túc
	Học bổng Đề án 911
	Học bổng khác hoặc tự túc

	Kinh tế - quản lý
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kỹ thuật – công nghệ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khoa học tự nhiên
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khoa học xã hội nhân văn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khoa học sức khỏe
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mỹ thuật – thể dục TT
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nông lâm ngư
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số  
	 

	
	
	
	
	
	
	
	



Phụ lục 2
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU MẪU DỰ KIẾN SỐ LIỆU GIẢNG VIÊN SẼ THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ
(Kèm theo Công văn số 2021 /BGDĐT-GDĐH, ngày 27 tháng 4  năm 2015)

	Nhóm ngành đào tạo
	Số lượng
GV hiện có
	Số lượng GV sẽ tham gia khóa đào tạo tiến sĩ trong nước
	Số lượng GV sẽ tham gia khóa đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài

	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Kinh tế - quản lý
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kỹ thuật – công nghệ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khoa học tự nhiên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khoa học xã hội nhân văn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khoa học sức khỏe
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mỹ thuật – thể dục TT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nông lâm ngư
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




